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18. [GIẢI] ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2026 LIÊN TRƯỜNG  NGHỆ AN (LẦN 1)
	BẢNG TỪ VỰNG

	STT
	Từ vựng
	Nghĩa
	Từ loại
	Phiên âm
	Cấp độ
	Từ đồng nghĩa
	Từ trái nghĩa

	1
	arrest
	sự bắt giữ
	n
	/əˈrest/
	B2
	
	release

	2
	carbon footprint
	lượng khí thải carbon, dấu chân carbon
	n.phr
	/ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/
	B2
	
	

	3
	chronic disease
	bệnh mãn tính
	n.phr
	/ˌkrɒnɪk dɪˈziːz/
	B2
	
	

	4
	collective
	tập thể, chung
	adj
	/kəˈlektɪv/
	B2
	shared, joint
	individual

	5
	conscious
	có ý thức
	adj
	/ˈkɒnʃəs/
	B2
	
	

	6
	conventional
	thông thường
	adj
	/kənˈvenʃənl/
	B2
	ordinary
	unconventional

	7
	courage
	lòng dũng cảm
	n
	/ˈkʌrɪdʒ/
	B2
	bravery
	cowardice

	8
	determination
	sự quyết tâm
	n
	/dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn/
	B2
	
	

	9
	dismiss
	bác bỏ
	v
	/dɪsˈmɪs/
	C1
	
	

	10
	disposal
	sự xử lý, thải bỏ
	n
	/dɪˈspəʊzl/
	B2
	
	

	11
	diversity
	sự đa dạng
	n
	/daɪˈvɜːsəti/
	C1
	
	

	12
	eco-conscious
	có ý thức bảo vệ môi trường
	adj
	/ˈiːkəʊ ˌkɒnʃəs/
	C1
	
	

	13
	encompass
	bao gồm
	v
	/ɪnˈkʌmpəs/
	C1
	include
	exclude

	14
	energy-efficient
	tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng
	adj
	/ˈenədʒi ɪˌfɪʃnt/
	B2
	energy-saving
	

	15
	energy-saving
	tiết kiệm năng lượng
	adj
	/ˈenədʒi ˌseɪvɪŋ/
	B2
	energy-efficient
	

	16
	enriching
	bổ ích, làm phong phú
	adj
	/ɪnˈrɪtʃɪŋ/
	B2
	
	impoverishing

	17
	essence
	bản chất, cốt lõi
	n
	/ˈesns/
	C2
	nature, core
	

	18
	execute
	xử tử (nghĩa pháp lý)
	v
	/ˈeksɪkjuːt/
	C2
	
	

	19
	foster
	thúc đẩy, nuôi dưỡng
	v
	/ˈfɒstə(r)/
	C1
	promote,
encourage
	hinder

	20
	guerilla unit
	đơn vị du kích
	n.phr
	/ɡəˈrɪlə ˈjuːnɪt/
	C1
	
	

	21
	inclusive
	bao gồm mọi người, hòa nhập
	adj
	/ɪnˈkluːsɪv/
	C1
	
	exclusive

	22
	inherit
	thừa hưởng, kế thừa
	v
	/ɪnˈherɪt/
	C2
	
	

	23
	initiative
	sáng kiến
	n
	/ɪˈnɪʃətɪv/
	C1
	
	

	24
	innovation
	sự đổi mới, sáng tạo
	n
	/ˌɪnəˈveɪʃn/
	C1
	
	

	25
	legacy
	di sản
	n
	/ˈleɡəsi/
	C2
	
	

	26
	long-lasting
	lâu dài, bền vững
	adj
	/ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/
	C2
	enduring
	temporary, short-lived

	27
	multicultural affair
	sự kiện đa văn hóa
	n.phr
	/ˌmʌltɪˈkʌltʃərəl əˈfeə(r)/
	C1
	
	

	28
	mutual learning
	học hỏi lẫn nhau
	n.phr
	/ˈmjuːtʃuəl ˈlɜːnɪŋ/
	C1
	
	

	29
	narrative
	câu chuyện
	n
	/ˈnærətɪv/
	C2
	story, account
	

	30
	nutrition
	dinh dưỡng
	n
	/njuˈtrɪʃn/
	C1
	
	

	31
	overcome
	vượt qua
	v
	/ˌəʊvəˈkʌm/
	B2
	
	

	32
	perseverance
	sự kiên trì
	n
	/ˌpɜːsɪˈvɪərəns/
	C2
	persistence
	

	33
	resistance
	sự kháng cự, chống lại
	n
	/rɪˈzɪstəns/
	C2
	
	

	34
	respiratory
	thuộc hô hấp
	adj
	/rɪˈspɪrətri/
	C1
	
	

	35
	reusable
	có thể tái sử dụng
	adj
	/ˌriːˈjuːzəbl/
	B1
	
	disposable, single-use

	36
	spectator
	khán giả
	n
	/spekˈteɪtə(r)/
	B2
	
	

	37
	stimulate
	kích thích, thúc đẩy
	v
	/ˈstɪmjuleɪt/
	B2
	encourage, boost
	suppress

	38
	struggle
	đấu tranh, vật lộn
	v/n
	/ˈstrʌɡl/
	B2
	
	

	39
	sustainability
	tính bền vững
	n
	/səˌsteɪnəˈbɪləti/
	C2
	
	unsustainability

	40
	symbolic
	mang tính biểu tượng
	adj
	/sɪmˈbɒlɪk/
	C2
	
	

	41
	uniqueness
	sự độc đáo
	n
	/juːˈniːknəs/
	C1
	
	

	42
	unwavering
	không lay chuyển, kiên định
	adj
	/ʌnˈweɪvərɪŋ/
	C1
	steadfast
	wavering

	43
	vibrant
	sôi động, tràn đầy sức sống
	adj
	/ˈvaɪbrənt/
	B2
	lively, energetic
	dull

	44
	wisdom
	trí tuệ, sự khôn ngoan
	n
	/ˈwɪzdəm/
	B2
	
	



	BẢNG CẤU TRÚC

	STT
	Cấu trúc
	Nghĩa

	1
	be sentenced to
	bị kết án (theo pháp luật)

	2
	benefit from
	hưởng lợi từ

	3
	break down
	hỏng hóc

	4
	deal with
	xử lý, đối phó với

	5
	escape from
	thoát khỏi

	6
	exposure to something
	tiếp xúc

	7
	give up
	từ bỏ

	8
	participate in
	tham gia

	9
	pass down
	truyền lại qua thế hệ

	10
	pay homage to
	bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ, tri ân

	11
	result in
	gây ra, dẫn đến

	12
	take up
	bắt đầu một hoạt động mới

	13
	testament to something
	minh chứng cho



ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Question 1: 
	DỊCH BÀI

	ECOSAVER: YOUR PARTNER FOR A GREENER FUTURE
	ECOSAVER: ĐỐI TÁC CỦA BẠN VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH HƠN

	“How can I reduce waste? How can I save money and protect the planet?”
	"Làm cách nào tôi có thể giảm thiểu rác thải? Làm cách nào tôi có thể tiết kiệm tiền và bảo vệ hành tinh này?"

	Are these questions you often ask yourself? With EcoSaver, adopting a green lifestyle is easier than ever!
	Đây có phải là những câu hỏi bạn thường tự hỏi mình? Với EcoSaver, việc áp dụng lối sống xanh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

	We offer a wide range of energy-saving solutions designed for eco-conscious individuals like you. From reusable products to energy-efficient lighting, we have it all! By replacing conventional bulbs with our long-lasting LED bulbs, you'll see a significant reduction in your energy bills while protecting the environment.
	Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng được thiết kế dành cho những cá nhân có ý thức về sinh thái như bạn. Từ các sản phẩm có thể tái sử dụng đến hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, chúng tôi có tất cả! Bằng cách thay thế bóng đèn thông thường bằng bóng đèn LED bền bỉ của chúng tôi, bạn sẽ thấy sự giảm xuống đáng kể trong hóa đơn năng lượng trong khi bảo vệ môi trường.

	Plus, our waste-reduction tips, included with every purchase, are perfect for anyone seeking sustainable living habits. Need help? Our team is here to guide you through making greener choices for your home and community.
	Ngoài ra, các mẹo giảm thiểu rác thải của chúng tôi, được kèm theo với mỗi lần mua hàng, là hoàn hảo cho bất kỳ ai đang tìm kiếm thói quen sống bền vững. Cần giúp đỡ? Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn đưa ra những lựa chọn xanh hơn cho ngôi nhà và cộng đồng của bạn.

	Start today! Visit EcoSaver's online store for discounts on our most popular items and turn your home into a model of sustainability.
	Hãy bắt đầu ngay hôm nay! Hãy ghé thăm cửa hàng trực tuyến của EcoSaver để được giảm giá cho những mặt hàng phổ biến nhất của chúng tôi và biến ngôi nhà của bạn thành một hình mẫu về sự bền vững.

	Together, we can build a greener tomorrow!
	Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngày mai xanh hơn!



Question 1: 
Kiến thức: Từ vựng theo ngữ cảnh
A. support /səˈpɔːt/ (v): hỗ trợ, ủng hộ
B. promote /prəˈməʊt/ (v): thúc đẩy; quảng bá
C. reject /rɪˈdʒekt/ (v): từ chối, bác bỏ
D. adopt /əˈdɒpt/ (v): chấp nhận, áp dụng
Tạm dịch:
With EcoSaver, adopting a green lifestyle is easier than ever! (Với EcoSaver, việc áp dụng lối sống xanh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!)
→ Chọn đáp án D

Question 2: 
Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ
- Ta thấy câu đã có chủ ngữ chính ‘We’ và động từ chính ‘offer’ nên ta có thể dùng mệnh đề quan hệ hoặc mệnh đề quan hệ rút gọn để bổ nghĩa cho cụm danh từ ‘a wide range of energy-saving solutions’.
- Để rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động, ta lược bỏ đại từ quan hệ và to be (nếu có), giữ nguyên quá khứ phân từ (V3/ed) (which/that are designed → designed).
Tạm dịch:
We offer a wide range of energy-saving solutions designed for eco-conscious individuals like you. (Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng được thiết kế dành cho những cá nhân có ý thức về sinh thái như bạn.)
→ Chọn đáp án A

Question 3: 
Kiến thức: Từ loại
A. significantly /sɪɡˈnɪfɪkəntli/ (adv): một cách đáng kể, quan trọng
B. significance /sɪɡˈnɪfɪkəns/ (n): ý nghĩa, tầm quan trọng
C. significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/ (adj): đáng kể, quan trọng
D. signify /ˈsɪɡnɪfaɪ/ (v): biểu thị; báo hiệu; có nghĩa là
- Trước danh từ ‘reduction’, ta dùng một tính từ để bổ nghĩa nên ta chọn ‘significant’.
Tạm dịch:
By replacing conventional bulbs with our long-lasting LED bulbs, you'll see a significant reduction in your energy bills while protecting the environment. (Bằng cách thay thế bóng đèn thông thường bằng bóng đèn LED bền bỉ của chúng tôi, bạn sẽ thấy sự giảm xuống đáng kể trong hóa đơn năng lượng trong khi bảo vệ môi trường.)
→ Chọn đáp án C

Question 4: 
Kiến thức: Rút gọn 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ
- Ta thấy câu đã có mệnh đề chính ‘you'll see a significant reduction in your energy bills’ nên ta có thể dùng rút gọn mệnh đề trạng ngữ với chủ ngữ chung là ‘you’.
- Dựa vào ngữ nghĩa, ta cần rút gọn mệnh đề trạng ngữ ở dạng chủ động nên ta chọn hiện tại phân từ (V-ing) (…while you are protecting… → protecting).
Tạm dịch:
By replacing conventional bulbs with our long-lasting LED bulbs, you'll see a significant reduction in your energy bills while protecting the environment. (Bằng cách thay thế bóng đèn thông thường bằng bóng đèn LED bền bỉ của chúng tôi, bạn sẽ thấy sự giảm xuống đáng kể trong hóa đơn năng lượng trong khi bảo vệ môi trường.)
→ Chọn đáp án C

Question 5: 
Kiến thức: Trật tự từ
- Ta có ‘living habits’ (thói quen sống) là cụm danh từ chính.
- Ta dùng tính từ ‘sustainable’ (bền vững) đứng trước cụm danh từ này để bổ nghĩa.
Tạm dịch:
Plus, our waste-reduction tips, included with every purchase, are perfect for anyone seeking sustainable living habits. (Ngoài ra, các mẹo giảm thiểu rác thải của chúng tôi, được kèm theo với mỗi lần mua hàng, là hoàn hảo cho bất kỳ ai đang tìm kiếm thói quen sống bền vững.)
→ Chọn đáp án D

Question 6: 
Kiến thức: Giới từ
- guide somebody through doing something: hướng dẫn, dẫn dắt ai đó làm việc gì đó
Tạm dịch:
Our team is here to guide you through making greener choices for your home and community. (Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn đưa ra những lựa chọn xanh hơn cho ngôi nhà và cộng đồng của bạn.)
→ Chọn đáp án C

Question 7: 
	DỊCH BÀI

	LIFE STORIES WE ADMIRE
	NHỮNG CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI MÀ CHÚNG TA NGƯỠNG MỘ

	Life can be tough, but Life Stories We Admire show us how people overcome difficulties. Many of us face hard times, but the stories of others can help us find hope and strength.
 
	Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng Những Câu Chuyện Cuộc Đời Mà Chúng Ta Ngưỡng Mộ cho chúng ta thấy cách con người vượt qua khó khăn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta phải đối mặt với những thời điểm khó khăn, nhưng những câu chuyện của người khác có thể giúp chúng ta tìm thấy hy vọng và sức mạnh.

	Why Read Life Stories We Admire?
 
	Tại Sao Đọc Những Những Câu Chuyện Cuộc Đời Mà Chúng Ta Ngưỡng Mộ?

	· Learn from the experience of others: By reading about people who have struggled, we can understand how to deal with our own challenges. For example, one person might find success in their job after many years, while another finds peace in family during tough times.
 
	· Học hỏi kinh nghiệm của người khác: Bằng cách đọc về những người đã đấu tranh để vượt qua khó khăn, chúng ta có thể hiểu cách đối phó với những thử thách của chính mình. Ví dụ, một người có thể tìm thấy thành công trong công việc sau nhiều năm, trong khi một người khác lại tìm thấy sự bình yên trong gia đình trong những thời điểm khó khăn.

	· Find strength in tough times: These stories remind us that we can still keep going even when things are difficult. Success is not always about winning, but about showing perseverance in the face of difficulty.
	· Tìm thấy sức mạnh trong những thời điểm khó khăn: Những câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vẫn có thể tiếp tục ngay cả khi mọi việc khó khăn. Thành công không phải lúc nào cũng là chiến thắng mà là thể hiện sự kiên trì khi đối mặt với khó khăn.

	· Get inspired: Through the courage of others, we can find the strength to face our fears and keep moving forward.
	· Lấy cảm hứng: Thông qua lòng can đảm của người khác, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh để đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và tiếp tục tiến về phía trước.

	Start reading Life Stories We Admire today. Let these stories help you find your way to success.
	Hãy bắt đầu đọc Những Câu Chuyện Cuộc Đời Mà Chúng Ta Ngưỡng Mộ ngay hôm nay. Hãy để những câu chuyện này giúp bạn tìm đường đến thành công.



Question 7: 
Kiến thức: Cụm từ chỉ lượng
A. Number → cần là ‘the number of’ hoặc ‘a number of’
B. Many of us: nhiều người trong chúng ta → hợp lý về ngữ pháp và ngữ nghĩa
C. None of us: không ai trong chúng ta → ngữ nghĩa mâu thuẫn với mệnh đề phía sau
D. Level of us: lượng/mức độ của chúng ta → không hợp lý
Tạm dịch:
Many of us face hard times, but the stories of others can help us find hope and strength. (Nhiều người trong chúng ta phải đối mặt với những thời điểm khó khăn, nhưng những câu chuyện của người khác có thể giúp chúng ta tìm thấy hy vọng và sức mạnh.)
→ Chọn đáp án B

Question 8: 
Kiến thức: Từ vựng theo ngữ cảnh
A. ignore /ɪɡˈnɔː(r)/ (v): phớt lờ, bỏ qua
B. struggle /ˈstrʌɡl/ (v): đấu tranh, vật lộn để vượt qua khó khăn
C. abandon /əˈbændən/ (v): từ bỏ, bỏ rơi
D. avoid /əˈvɔɪd/ (v): tránh, né tránh
Tạm dịch:
By reading about people who have struggled, we can understand how to deal with our own challenges. (Bằng cách đọc về những người đã đấu tranh để vượt qua khó khăn, chúng ta có thể hiểu cách đối phó với những thử thách của chính mình.)
→ Chọn đáp án B

Question 9: 
Kiến thức: Cụm giới từ
A. In front of: trước
B. Out of: ra khỏi
C. For example: ví dụ
D. With regard to: liên quan tới
Tạm dịch:
For example, one person might find success in their job after many years, while another finds peace in family during tough times. (Ví dụ, một người có thể tìm thấy thành công trong công việc sau nhiều năm, trong khi một người khác lại tìm thấy sự bình yên trong gia đình trong những thời điểm khó khăn.)
→ Chọn đáp án C

Question 10: 
Kiến thức: Từ vựng theo ngữ cảnh
A. expressions in: sự biểu đạt trong
B. success in: thành công trong
C. a solution to: giải pháp cho
D. common ground: điểm chung
Tạm dịch:
For example, one person might find success in their job after many years, while another finds peace in family during tough times. (Ví dụ, một người có thể tìm thấy thành công trong công việc sau nhiều năm, trong khi một người khác lại tìm thấy sự bình yên trong gia đình trong những thời điểm khó khăn.)
→ Chọn đáp án B

Question 11: 
Kiến thức: Lượng từ
A. others: những người/cái khác
B. another + N (đếm được số ít) hoặc another (đại từ): một người/cái khác
C. other + N (đếm được số nhiều/không đếm được): những người/cái khác
D. the other + N (đếm được số ít/đếm được số nhiều): (những) người/cái còn lại
- Ta cần chọn một đại từ để làm chủ ngữ cho mệnh đề sau ‘while’ và ‘finds’ là động từ chia dạng số ít nên ta chọn ‘another’.
Tạm dịch:
For example, one person might find success in their job after many years, while another finds peace in family during tough times. (Ví dụ, một người có thể tìm thấy thành công trong công việc sau nhiều năm, trong khi một người khác lại tìm thấy sự bình yên trong gia đình trong những thời điểm khó khăn.)
→ Chọn đáp án B

Question 12: 
Kiến thức: Từ vựng theo ngữ cảnh
A. struggle /ˈstrʌɡl/ (n): sự đấu tranh, sự vật lộn
B. experience /ɪkˈspɪəriəns/ (n): kinh nghiệm, trải nghiệm
C. curiosity /ˌkjʊəriˈɒsəti/ (n): sự tò mò
D. perseverance /ˌpɜːsɪˈvɪərəns/ (n): sự kiên trì
Tạm dịch:
Success is not always about winning, but about showing perseverance in the face of difficulty. (Thành công không phải lúc nào cũng là chiến thắng mà là thể hiện sự kiên trì khi đối mặt với khó khăn.)
→ Chọn đáp án D

Question 13: 
	Kiến thức: Sắp xếp lá thư

	
	
	
	
	

	DỊCH BÀI
	
	
	

	Dear Friend,
	Bạn thân mến,
	
	
	

	I recently participated in our local boat racing festival, a vibrant event that brings the community together along the riverbanks. The festival atmosphere was lively with music, dance, and food, deepening my connection to our local traditions and community. The races were thrilling, filled with teamwork and the cheers of spectators, enhancing the communal spirit. Though our team didn’t win, the experience was enriching, celebrating not just competition but our shared cultural heritage. I hope you can join next year to experience this exciting and uniting festival!
	Gần đây tôi đã tham gia lễ hội đua thuyền tại địa phương chúng ta, một sự kiện sôi động đã gắn kết cộng đồng lại với nhau dọc theo bờ sông. Bầu không khí lễ hội rất sống động với âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực, làm sâu sắc thêm sự kết nối của tôi với các truyền thống và cộng đồng địa phương. Các cuộc đua thật sự gay cấn, tràn ngập tinh thần đồng đội và tiếng cổ vũ của khán giả, nâng cao tinh thần cộng đồng. Mặc dù đội của chúng tôi không giành chiến thắng, trải nghiệm này rất ý nghĩa, tôn vinh không chỉ sự cạnh tranh mà còn là di sản văn hóa chung của chúng ta. Tôi hy vọng bạn có thể tham gia vào năm tới để trải nghiệm lễ hội thú vị và gắn kết này!
	
	
	

	Warm regards,
John
	Thân ái,
John
	
	
	

	→ Chọn đáp án A
	
	
	



Question 14: 
	Kiến thức: Sắp xếp đoạn hội thoại 3 câu

	
	
	
	
	

	DỊCH BÀI
	
	
	

	- Hoa: Have you ever been to the Lantern Festival here in the city? It's quite a multicultural affair.
	- Hoa: Cậu đã bao giờ đến Lễ hội Đèn lồng ở thành phố này chưa? Đó là một sự kiện khá là đa văn hóa đấy.
	
	
	

	- Huy: I haven't, but I've heard it combines traditions from around the world. That sounds really unique.
	- Huy: Tớ chưa đi, nhưng tớ nghe nói nó kết hợp các truyền thống từ khắp nơi trên thế giới. Nghe độc đáo thật.
	
	
	

	- Hoa: It is! There are lanterns designed in various cultural styles and the food stalls offer tastes from all over. It's a true celebration of diversity.
	- Hoa: Đúng vậy! Có những chiếc đèn lồng được thiết kế theo nhiều phong cách văn hóa khác nhau và các quầy ẩm thực thì bày bán các món ăn từ khắp mọi nơi. Đó là một sự tôn vinh thực sự đối với sự đa dạng.
	
	
	

	→ Chọn đáp án D
	
	
	



Question 15: 
	Kiến thức: Sắp xếp đoạn văn

	
	
	
	
	

	DỊCH BÀI
	
	
	

	Festivals in Vietnam offer a vibrant celebration of culture and community. They bring people together, fostering a sense of belonging and unity among participants. These events showcase traditional music, dance, and cuisine, allowing attendees to experience the rich heritage of the country. Festivals also boost local economies by attracting tourists, which helps small businesses thrive. Overall, they create a joyful atmosphere that promotes cultural exchange and strengthens social bonds.
	Lễ hội ở Việt Nam mang đến sự tôn vinh văn hóa và cộng đồng sôi động. Chúng gắn kết mọi người lại với nhau, thúc đẩy cảm giác thuộc về và đoàn kết giữa những người tham gia. Những sự kiện này giới thiệu âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực truyền thống, cho phép người tham dự trải nghiệm di sản phong phú của đất nước. Lễ hội cũng thúc đẩy nền kinh tế địa phương bằng cách thu hút khách du lịch, giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh. Nhìn chung, chúng tạo ra một bầu không khí vui vẻ, thúc đẩy trao đổi văn hóa và củng cố các mối quan hệ xã hội.
	
	
	

	→ Chọn đáp án B
	
	
	



Question 16: 
	Kiến thức: Sắp xếp đoạn hội thoại 5 câu

	
	
	
	
	

	DỊCH BÀI
	
	
	

	- Elly: Did you hear about the traditional Tug of War festival happening next month in our town?
	- Elly: Cậu có nghe nói về lễ hội kéo co truyền thống diễn ra vào tháng tới ở thị trấn chúng ta không?
	
	
	

	- Jack: Yes, I've read it's not just a game but a symbolic event with deep roots in local and international traditions.
	- Jack: Có, tớ đã đọc rằng nó không chỉ là một trò chơi mà còn là một sự kiện mang tính biểu tượng có nguồn gốc sâu xa từ truyền thống địa phương và quốc tế.
	
	
	

	- Elly: Exactly, it represents community strength and unity. They're expecting teams from various cultural backgrounds this year.
	- Elly: Chính xác, nó tượng trưng cho sức mạnh và sự đoàn kết của cộng đồng. Họ đang mong đợi các đội đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau trong năm nay.
	
	
	

	- Jack: That will be interesting to see. Different techniques and strategies from around the world, all in one competition.
	- Jack: Điều đó sẽ rất thú vị để xem đấy. Các kỹ thuật và chiến lược khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đều có trong một cuộc thi.
	
	
	

	- Elly: And it's not just for adults; they're organizing youth teams too, to teach them about cooperation and cultural heritage.
	- Elly: Và nó không chỉ dành cho người lớn; họ cũng đang tổ chức các đội trẻ để dạy họ về sự hợp tác và di sản văn hóa.
	
	
	

	→ Chọn đáp án B
	
	
	



Question 17: 
	Kiến thức: Sắp xếp đoạn văn

	
	
	
	
	

	DỊCH BÀI
	
	
	

	Many young Vietnamese are increasingly embracing global festivals like Christmas and Halloween, which has both positive and negative effects. On the positive side, celebrating these festivals encourages extracurricular activities and fosters creativity and teamwork among the youth. Exposure to different cultures through global festivals also helps young people gain a broader understanding of the world. However, there is a risk of losing cultural identity if local traditions are neglected in favor of foreign celebrations. Ultimately, maintaining a balance between embracing foreign cultures and preserving local traditions is crucial for positive growth.
	Nhiều bạn trẻ Việt Nam ngày càng đón nhận các lễ hội toàn cầu như Giáng sinh và Halloween, những lễ hội này có cả tác động tích cực lẫn tiêu cực. Về mặt tích cực, việc tổ chức những lễ hội này khuyến khích các hoạt động ngoại khóa và thúc đẩy khả năng sáng tạo và tinh thần đồng đội trong giới trẻ. Sự tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau thông qua các lễ hội toàn cầu cũng giúp giới trẻ có được hiểu biết rộng hơn về thế giới. Tuy nhiên, có nguy cơ mất đi bản sắc văn hóa nếu các truyền thống địa phương bị bỏ qua để ủng hộ các lễ kỷ niệm của nước ngoài. Cuối cùng, duy trì sự cân bằng giữa việc đón nhận các nền văn hóa nước ngoài và bảo tồn các truyền thống địa phương là cốt yếu cho sự phát triển tích cực.
	
	
	

	→ Chọn đáp án D
	
	
	



Question 18: 
	DỊCH BÀI

	Vo Thi Sau, who was born in 1933 in Ba Rịa – Vũng Tàu province, was one of the national heroes in Vietnamese history. She became a symbol of bravery and resistance against French colonial forces, even though she was just a teenager at the time. Having joined a local guerilla unit at the age of 14, she proved her courage by throwing a grenade at a group of French soldiers, killing one and injuring many others.
	Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam. Bà đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần kháng chiến chống lại thực dân Pháp, mặc dù khi đó bà ấy mới chỉ là một thiếu niên. Gia nhập đơn vị du kích địa phương khi 14 tuổi, bà đã chứng tỏ lòng dũng cảm của mình bằng cách ném lựu đạn vào một nhóm lính Pháp, tiêu diệt một tên và làm bị thương nhiều tên khác.

	Her actions led to her arrest, but she was not afraid. In 1952, when she was only 19 years old, Vo Thi Sau was sentenced to death. Despite this, she remained strong and fearless. In her last moments, as she was tied to a pole and blindfolded, she sang revolutionary songs, refusing to show any fear. Her song still echoes in the hearts of those who visit her grave at Con Dao Island, where thousands of people come every year to pay homage to her courage.
	Hành động của bà đã khiến bà bị bắt, nhưng bà không hề sợ hãi. Năm 1952, khi mới 19 tuổi, Võ Thị Sáu bị kết án tử hình. Bất chấp điều đó, bà vẫn mạnh mẽ và không hề run sợ. Trong những giây phút cuối cùng, khi bị trói vào cột và bịt mắt, bà đã hát vang những bài hát cách mạng, quyết không để lộ bất kỳ sự sợ hãi nào. Bài hát của bà vẫn còn vang vọng trong trái tim những người đến viếng mộ bà tại đảo Côn Đảo, nơi hàng ngàn người đến vào mỗi năm để tỏ lòng thành kính đối với lòng dũng cảm của bà.

	Vo Thi Sau's grave, which is located on Con Dao Island, has now become a famous tourist destination. Demonstrating her lasting legacy, the place is not only a memorial but also a testament to her unwavering spirit. People bring fresh flowers and incense sticks to honor her, remembering a young girl who fought until her last breath. Vo Thi Sau is not just a historical figure; she is a hero who continues to inspire generations of Vietnamese people.
	Mộ của Võ Thị Sáu, nằm trên đảo Côn Đảo, đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Thể hiện di sản lâu dài của bà, nơi này không chỉ là đài tưởng niệm mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên định của bà. Mọi người dâng hoa tươi và nhang đến để tôn vinh bà, tưởng nhớ cô gái trẻ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Võ Thị Sáu không chỉ là một nhân vật lịch sử; bà là người hùng tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

	Having been one of the most remarkable resistance fighters during the war, Vo Thi Sau's life is a powerful reminder of the price of freedom and the strength of the human spirit.
	Là một trong những chiến sĩ kháng chiến xuất sắc nhất trong chiến tranh, cuộc đời của Võ Thị Sáu là lời nhắc nhở mạnh mẽ về cái giá của tự do và sức mạnh tinh thần của con người.



Question 18: 
Kiến thức: Các loại mệnh đề
Ta thấy câu đã có chủ ngữ chính ‘Vo Thi Sau’ và mệnh đề quan hệ ‘who was born in 1933 in Ba Rịa – Vũng Tàu province’ đang bổ nghĩa cho chủ ngữ chính này nên ta cần một động từ chính có chia thì phù hợp.
- Loại B vì là phân từ hoàn thành ‘having been’.
- Loại C vì sai ngữ pháp, ‘one of + N (số nhiều)’ nên ta cần là ‘figures’.
- Loại D vì là mệnh đề quan hệ nhưng cũng sai về ngữ pháp.
- A đúng vì ‘was’ là động từ to be của thì quá khứ đơn nên hoà hợp về thì và ngữ nghĩa cũng phù hợp.
Tạm dịch:
Vo Thi Sau, who was born in 1933 in Ba Rịa – Vũng Tàu province, was one of the national heroes in Vietnamese history. (Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.)
→ Chọn đáp án A

Question 19: 
Kiến thức: Ngữ cảnh trong bài đọc điền khuyết thông tin
A. bà đã bị lính Pháp bắt và đưa vào tù sau khi giết những tên lính Pháp => Sai vì ‘killing the French soldiers’ lặp lại với ‘killing one and injuring many others’ ở phía sau.
B. bà đã tham gia đơn vị du kích và sau đó được công nhận vì lòng dũng cảm => Sai vì ‘joined the guerilla unit’ lặp lại ý đã có ở mệnh đề rút gọn phía trước.
C. bà đã chứng tỏ lòng dũng cảm của mình bằng cách ném lựu đạn vào một nhóm lính Pháp => Đúng vì ngữ nghĩa phù hợp, ‘throwing a grenade at a group of French soldiers’ liên kết với ‘killing one and injuring many others’.
D. bà đã chạy về phía những tên lính và hét lên yêu cầu họ đầu hàng => Sai vì ngữ nghĩa không liên kết với ‘killing one and injuring many others’ ở phía sau.
Tạm dịch:
Having joined a local guerilla unit at the age of 14, she proved her courage by throwing a grenade at a group of French soldiers, killing one and injuring many others. (Gia nhập đơn vị du kích địa phương khi 14 tuổi, bà đã chứng tỏ lòng dũng cảm của mình bằng cách ném lựu đạn vào một nhóm lính Pháp, tiêu diệt một tên và làm bị thương nhiều tên khác.)
→ Chọn đáp án C

Question 20: 
Kiến thức: Ngữ cảnh trong bài đọc điền khuyết thông tin
A. Cuối cùng, khi bà được quân đội cứu, trốn thoát khỏi quân Pháp để tiếp tục chiến đấu, tiếng hát của bà đã ám ảnh họ sau này. => Sai vì bà đã không được ‘saved’ (cứu) hay ‘escaping’ (trốn thoát) mà đã bị hành quyết.
B. Trong những giây phút cuối cùng, bà bị hành quyết mà không nói một lời nào, bị trói vào cột và bịt mắt, không chống trả. => Sai vì ‘without saying a word’ mâu thuẫn với câu liền sau nói về ‘Her song still echoes’ (Bài hát của bà vẫn còn vang vọng).
C. Võ Thị Sáu đã trải qua những năm cuối đời trong tù, viết một bài hát tặng đồng đội, và tiếng hát của bà vang vọng trong những giây phút cuối đời. => Sai vì tập trung vào ‘last years’ (những năm cuối đời) nên không phù hợp, ta cần một câu mô tả khoảnh khắc cuối cùng trước khi hy sinh để dẫn trực tiếp đến ý ‘Her song still echoes’.
D. Trong những giây phút cuối cùng, khi bị trói vào cột và bịt mắt, bà đã hát vang những bài hát cách mạng, quyết không để lộ bất kỳ sự sợ hãi nào. => Đúng vì ngữ nghĩa phù hợp với ngữ cảnh, ‘she sang revolutionary songs’ liên kết logic với ‘Her song still echoes…’ ở câu liền sau.
Tạm dịch:
In her last moments, as she was tied to a pole and blindfolded, she sang revolutionary songs, refusing to show any fear. Her song still echoes in the hearts of those who visit her grave at Con Dao Island, where thousands of people come every year to pay homage to her courage. (Trong những giây phút cuối cùng, khi bị trói vào cột và bịt mắt, bà đã hát vang những bài hát cách mạng, quyết không để lộ bất kỳ sự sợ hãi nào. Bài hát của bà vẫn còn vang vọng trong trái tim những người đến viếng mộ bà tại đảo Côn Đảo, nơi hàng ngàn người đến vào mỗi năm để tỏ lòng thành kính đối với lòng dũng cảm của bà.)
→ Chọn đáp án D

Question 21: 
Kiến thức: Mệnh đề quan hệ
Ta thấy câu đã có chủ ngữ chính ‘Vo Thi Sau's grave’ và động từ chính ‘has…become’ nên ta có thể dùng mệnh đề quan hệ hoặc rút gọn mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho ‘Vo Thi Sau's grave’.
- Loại B vì ‘many people visit her grave’ lặp lại ý với ‘Vo Thi Sau's grave’.
- Loại C vì ‘visiting’ là rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động nhưng ‘Mộ của Võ Thị Sáu’ không thể tự ‘đi viếng thăm’.
- Loại D vì đại từ quan hệ ‘who’ thay cho danh từ chỉ người, không thể thay cho ‘Vo Thi Sau's grave’.
- A đúng vì đại từ quan hệ ‘which’ thay cho ‘Vo Thi Sau's grave’ và ngữ nghĩa hoàn toàn phù hợp.
Tạm dịch:
Vo Thi Sau's grave, which is located on Con Dao Island, has now become a famous tourist destination. (Mộ của Võ Thị Sáu, nằm trên đảo Côn Đảo, đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.)
→ Chọn đáp án A

Question 22: 
Kiến thức: Ngữ cảnh trong bài đọc điền khuyết thông tin
A. Được mọi người biết đến là nữ chiến sĩ xinh đẹp nhất thời kỳ cách mạng => Sai ở ‘the most beautiful female fighter’ vì bài đọc nhấn mạnh về lòng dũng cảm, sự hy sinh, tinh thần bất khuất của bà Võ Thị Sáu, không nói về ‘ngoại hình’.
B. Là một trong những chiến sĩ kháng chiến xuất sắc nhất trong chiến tranh => Đúng vì ngữ nghĩa hoàn toàn phù hợp, tổng kết lại được cuộc đời, vai trò và đóng góp của bà Võ Thị Sáu.
C. Dù cho trẻ tuổi, chưa có đóng góp gì đáng kể cho nỗ lực chiến tranh => Sai vì ngữ nghĩa hoàn toàn trái ngược với bài đọc.
D. Sai vì là mệnh đề độc lập, không thể liên kết với mệnh đề phía sau bằng dấu phẩy.
Tạm dịch:
Having been one of the most remarkable resistance fighters during the war, Vo Thi Sau's life is a powerful reminder of the price of freedom and the strength of the human spirit. (Là một trong những chiến sĩ kháng chiến xuất sắc nhất trong chiến tranh, cuộc đời của Võ Thị Sáu là lời nhắc nhở mạnh mẽ về cái giá của tự do và sức mạnh tinh thần của con người.)
→ Chọn đáp án B

Question 23: 
	DỊCH BÀI

	Green living, or eco-friendly living, involves adopting habits and practices that minimize environmental impact and promote sustainability. This lifestyle encompasses various actions, from reducing waste and conserving energy to choosing sustainable products and supporting eco-friendly initiatives.
	Lối sống xanh, hay lối sống thân thiện với môi trường, bao gồm việc áp dụng các thói quen và hoạt động nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Lối sống này bao gồm nhiều hành động khác nhau, từ giảm thiểu rác thải và tiết kiệm năng lượng đến lựa chọn các sản phẩm bền vững và hỗ trợ các sáng kiến ​​thân thiện với môi trường.

	One of the most significant advantages of green living is its positive impact on the environment. By reducing waste, conserving resources, and minimizing pollution, individuals contribute to a healthier planet. For instance, using energy-efficient appliances and reducing water consumption can significantly lower one’s carbon footprint.
	Một trong những lợi ích quan trọng nhất của lối sống xanh là tác động tích cực đến môi trường. Bằng cách giảm thiểu rác thải, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm, mỗi cá nhân đóng góp vào một hành tinh khỏe mạnh hơn. Ví dụ, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và giảm lượng nước tiêu thụ có thể làm giảm đáng kể lượng khí thải carbon.

	Adopting an eco-friendly lifestyle also offers health benefits. Living in cleaner environments with reduced pollution levels can lead to better “respiratory” health and a lower risk of chronic diseases. Additionally, consuming organic and locally sourced foods can provide better nutrition and reduce exposure to harmful chemicals.
	Áp dụng lối sống thân thiện với môi trường cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Sống trong môi trường sạch hơn với mức độ ô nhiễm thấp hơn có thể dẫn đến sức khỏe hô hấp tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêu thụ thực phẩm hữu cơ và có nguồn gốc địa phương có thể cung cấp dinh dưỡng tốt hơn và giảm tiếp xúc với các hóa chất độc hại.

	While some people initially think that green living requires a high investment, it actually leads to significant long-term savings. Energy-efficient homes and appliances reduce utility bills, and sustainable practices often result in less waste, leading to lower disposal costs. Moreover, supporting local and sustainable businesses can stimulate the economy and create jobs.
	Mặc dù ban đầu một số người nghĩ rằng lối sống xanh đòi hỏi đầu tư cao, nhưng thực tế nó dẫn đến tiết kiệm đáng kể về lâu dài. Nhà cửa và thiết bị tiết kiệm năng lượng giúp giảm hóa đơn tiền điện, và các hoạt động bền vững thường dẫn đến ít rác thải hơn, từ đó giảm chi phí xử lý. Hơn nữa, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và bền vững có thể kích thích nền kinh tế và tạo ra việc làm.

	In conclusion, adopting a green lifestyle not only benefits the environment but also enhances personal health and offers economic advantages. By making conscious choices and embracing sustainable practices, individuals can contribute to a more sustainable future for everyone.
	Tóm lại, áp dụng lối sống xanh không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường mà còn nâng cao sức khỏe cá nhân và mang lại lợi ích kinh tế. Bằng cách đưa ra những lựa chọn có ý thức và thực hiện các hoạt động bền vững, mỗi cá nhân có thể đóng góp vào một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người.



Question 23: 
Kiến thức: Từ quy chiếu
Từ "This" trong đoạn 1 ám chỉ đến __________.
A. thói quen
B. tác động
C. môi trường
D. thân thiện với môi trường
- Từ "This" trong đoạn 1 ám chỉ đến ‘eco-friendly’
Thông tin:
Green living, or eco-friendly living, involves adopting habits and practices that minimize environmental impact and promote sustainability. This lifestyle encompasses various actions, from reducing waste and conserving energy to choosing sustainable products and supporting eco-friendly initiatives. (Lối sống xanh, hay lối sống thân thiện với môi trường, bao gồm việc áp dụng các thói quen và hoạt động nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Lối sống này bao gồm nhiều hành động khác nhau, từ giảm thiểu rác thải và tiết kiệm năng lượng đến lựa chọn các sản phẩm bền vững và hỗ trợ các sáng kiến ​​thân thiện với môi trường.)
→ Chọn đáp án D

Question 24: 
Kiến thức: Từ vựng trái nghĩa theo ngữ cảnh bài đọc
Từ "reduce" trong đoạn 3 có nghĩa TRÁI NGƯỢC với __________.
A. focus /ˈfəʊkəs/ (v): tập trung
B. reduce /rɪˈduːs/ (v): giảm bớt, cắt giảm
C. decline /dɪˈklaɪn/ (v): suy giảm, đi xuống
D. increase /ɪnˈkriːs/ (v): tăng lên
- reduce /rɪˈduːs/ (v): làm giảm, thu nhỏ >< increase (v)
Thông tin:
Additionally, consuming organic and locally sourced foods can provide better nutrition and reduce exposure to harmful chemicals. (Ngoài ra, tiêu thụ thực phẩm hữu cơ và có nguồn gốc địa phương có thể cung cấp dinh dưỡng tốt hơn và giảm tiếp xúc với các hóa chất độc hại.)
→ Chọn đáp án D

Question 25: 
Kiến thức: Từ vựng đồng nghĩa theo ngữ cảnh bài đọc
Từ "stimulate" trong đoạn 4 có thể được thay thế bằng __________.
A. support /səˈpɔːrt/ (v): ủng hộ, hỗ trợ
B. minimize /ˈmɪnɪmaɪz/ (v): giảm thiểu, làm nhỏ lại
C. replace /rɪˈpleɪs/ (v): thay thế
D. encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ (v): khuyến khích, động viên
- stimulate /ˈstɪmjʊleɪt/ (v): kích thích, thúc đẩy = encourage (v)
Thông tin:
Moreover, supporting local and sustainable businesses can stimulate the economy and create jobs. (Hơn nữa, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và bền vững có thể kích thích nền kinh tế và tạo ra việc làm.)
→ Chọn đáp án D

Question 26: 
Kiến thức: TRUE/ NOT TRUE/ NOT MENTIONED
Hoạt động nào sau đây KHÔNG được đề cập như một cách để thúc đẩy sự bền vững môi trường?
A. Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và bền vững
B. Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng tại nhà
C. Giảm lượng nước tiêu thụ trong sinh hoạt hàng ngày
D. Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính
Thông tin:
+ Moreover, supporting local and sustainable businesses can stimulate the economy and create jobs. (Hơn nữa, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và bền vững có thể kích thích nền kinh tế và tạo ra việc làm.)
→ A được đề cập
+ For instance, using energy-efficient appliances and reducing water consumption can significantly lower one’s carbon footprint. (Ví dụ, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và giảm lượng nước tiêu thụ có thể làm giảm đáng kể lượng khí thải carbon.)
→ B và C được đề cập
+ D sai vì bài đọc không đề cập đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như một cách để thúc đẩy sự bền vững môi trường
→ Chọn đáp án D

Question 27: 
Kiến thức: TRUE/ NOT TRUE/ NOT MENTIONED
Theo đoạn văn, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
A. Ủng hộ doanh nghiệp địa phương gây hại cho môi trường.
B. Thiết bị thân thiện với môi trường không tiết kiệm năng lượng hay tiền bạc về lâu dài.
C. Lối sống xanh luôn đắt đỏ và không thể chi trả đối với hầu hết mọi người.
D. Sống bền vững mang lại cả lợi ích về sức khỏe và kinh tế.
Thông tin:
+ Moreover, supporting local and sustainable businesses can stimulate the economy and create jobs. (Hơn nữa, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và bền vững có thể kích thích nền kinh tế và tạo ra việc làm.)
→ A sai vì theo bài đọc, ủng hộ doanh nghiệp địa phương giúp kích thích nền kinh tế, không phải gây hại cho môi trường
+ While some people initially think that green living requires a high investment, it actually leads to significant long-term savings. Energy-efficient homes and appliances reduce utility bills, and sustainable practices often result in less waste, leading to lower disposal costs. (Mặc dù ban đầu một số người nghĩ rằng lối sống xanh đòi hỏi đầu tư cao, nhưng thực tế nó dẫn đến tiết kiệm đáng kể về lâu dài. Nhà cửa và thiết bị tiết kiệm năng lượng giúp giảm hóa đơn tiền điện, và các hoạt động bền vững thường dẫn đến ít rác thải hơn, từ đó giảm chi phí xử lý.)
→ B sai vì theo bài đọc, thiết bị tiết kiệm năng lượng giúp tiết kiệm năng lượng và tiền bạc về lâu dài
→ C sai vì bài đọc khẳng định lối sống xanh thực tế tiết kiệm chi phí về lâu dài, không nói rằng nó luôn đắt đỏ và không thể chi trả đối với hầu hết mọi người
+ Adopting an eco-friendly lifestyle also offers health benefits. Living in cleaner environments with reduced pollution levels can lead to better “respiratory” health and a lower risk of chronic diseases. Additionally, consuming organic and locally sourced foods can provide better nutrition and reduce exposure to harmful chemicals. (Áp dụng lối sống thân thiện với môi trường cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Sống trong môi trường sạch hơn với mức độ ô nhiễm thấp hơn có thể dẫn đến sức khỏe hô hấp tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêu thụ thực phẩm hữu cơ và có nguồn gốc địa phương có thể cung cấp dinh dưỡng tốt hơn và giảm tiếp xúc với các hóa chất độc hại.)
+ While some people initially think that green living requires a high investment, it actually leads to significant long-term savings. Energy-efficient homes and appliances reduce utility bills, and sustainable practices often result in less waste, leading to lower disposal costs. Moreover, supporting local and sustainable businesses can stimulate the economy and create jobs. (Mặc dù ban đầu một số người nghĩ rằng lối sống xanh đòi hỏi đầu tư cao, nhưng thực tế nó dẫn đến tiết kiệm đáng kể về lâu dài. Nhà cửa và thiết bị tiết kiệm năng lượng giúp giảm hóa đơn tiền điện, và các hoạt động bền vững thường dẫn đến ít rác thải hơn, từ đó giảm chi phí xử lý. Hơn nữa, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và bền vững có thể kích thích nền kinh tế và tạo ra việc làm.)
→ D đúng với nội dung trong bài đọc (lối sống xanh mang lại cả lợi ích về sức khỏe và kinh tế)
→ Chọn đáp án D

Question 28: 
Kiến thức: Paraphrasing
Câu nào sau đây diễn đạt lại đúng nhất câu được gạch chân trong đoạn 3?
“Sống trong môi trường sạch hơn với mức độ ô nhiễm thấp hơn có thể dẫn đến sức khỏe hô hấp tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.”
A. Sống trong môi trường ít ô nhiễm hơn giúp cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh.
→ Đúng, diễn đạt lại đúng nhất câu được gạch chân trong đoạn 3
B. Áp dụng lối sống thân thiện với môi trường là cách duy nhất để cải thiện sức khỏe hô hấp.
→ Sai ở ‘the only way’ vì đoạn 3 không khẳng định lối sống xanh là cách ‘duy nhất’ để cải thiện sức khỏe hô hấp
C. Môi trường sạch hơn đảm bảo cả sức khỏe hô hấp và sức khỏe tổng thể tốt hơn.
→ Sai ở ‘overall better health outcomes’ vì bài đọc không khẳng định môi trường sống sạch hơn giúp cải thiện sức khỏe tổng thể
D. Mọi người được hưởng lợi từ môi trường sạch hơn bằng cách cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của họ.
→ Sai ở ‘well-being’ vì bài đọc không khẳng định môi trường sống sạch hơn giúp cải thiện hạnh phúc của mọi người
→ Chọn đáp án A

Question 29: 
Kiến thức: Tìm đoạn chứa thông tin
Trong đoạn văn nào tác giả sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa?
A. Đoạn 4
B. Đoạn 2
C. Đoạn 3
D. Đoạn 1
Thông tin:
By reducing waste, conserving resources, and minimizing pollution, individuals contribute to a healthier planet. For instance, using energy-efficient appliances and reducing water consumption can significantly lower one’s carbon footprint. (Bằng cách giảm thiểu rác thải, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm, mỗi cá nhân đóng góp vào một hành tinh khỏe mạnh hơn. Ví dụ, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và giảm lượng nước tiêu thụ có thể làm giảm đáng kể lượng khí thải carbon.)
→ Chọn đáp án B

Question 30: 
Kiến thức: Tìm đoạn chứa thông tin
Tác giả đề cập đến lợi ích sức khỏe của lối sống xanh trong đoạn văn nào?
A. Đoạn 2
B. Đoạn 3
C. Đoạn 1
D. Đoạn 4
Thông tin:
Living in cleaner environments with reduced pollution levels can lead to better “respiratory” health and a lower risk of chronic diseases. Additionally, consuming organic and locally sourced foods can provide better nutrition and reduce exposure to harmful chemicals. (Sống trong môi trường sạch hơn với mức độ ô nhiễm thấp hơn có thể dẫn đến sức khỏe hô hấp tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêu thụ thực phẩm hữu cơ và có nguồn gốc địa phương có thể cung cấp dinh dưỡng tốt hơn và giảm tiếp xúc với các hóa chất độc hại.)
→ Chọn đáp án B

Question 31: 
	DỊCH BÀI

	Cultural diversity is like having a big mix of different cultures all living together in one place. It’s not just about different traditions and languages; it’s about the unique ways people live their lives. This mix is crucial for creating a friendly and connected world, where everyone’s uniqueness is not just accepted but also celebrated.
	Đa dạng văn hóa giống như một sự pha trộn lớn của nhiều nền văn hóa khác nhau cùng chung sống ở một nơi. Nó không chỉ đơn thuần là sự khác biệt về truyền thống và ngôn ngữ; mà còn là những cách sống độc đáo của mỗi người. Sự pha trộn này rất quan trọng để tạo ra một thế giới thân thiện và kết nối, nơi mà sự độc đáo của mỗi người không chỉ được chấp nhận mà còn được tôn vinh.

	One of the most interesting things about cultural diversity is that it allows us to share and exchange ideas. When people from different cultures meet, it's like a cultural exchange programme happening naturally. We get to learn from each other, understand different perspectives, and appreciate the variety combination of human experience. This mutual learning helps us realise that even though we may be from different backgrounds, we share more similarities than differences.
	Một trong những điều thú vị nhất về đa dạng văn hóa là nó cho phép chúng ta chia sẻ và trao đổi ý tưởng. Khi những người từ các nền văn hóa khác nhau gặp gỡ, nó giống như một chương trình trao đổi văn hóa diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta được học hỏi lẫn nhau, hiểu được những quan điểm khác nhau và trân trọng sự đa dạng trong trải nghiệm của con người. Việc học hỏi lẫn nhau này giúp chúng ta nhận ra rằng mặc dù chúng ta có thể đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt.

	Cultural diversity isn't just about the present, it's also about the preservation of the past. Every culture has its own special story, a history that goes way back, and things they always do like traditions. When we celebrate cultural diversity, we're not just acknowledging where people come from, we're recognising the wealth of knowledge and wisdom that has been passed down through generations.
	Đa dạng văn hóa không chỉ là về hiện tại, mà còn là về việc bảo tồn quá khứ. Mỗi nền văn hóa đều có câu chuyện đặc biệt của riêng mình, một lịch sử lâu đời và những điều họ luôn làm như các truyền thống. Khi chúng ta tôn vinh sự đa dạng văn hóa, chúng ta không chỉ thừa nhận nguồn gốc của mọi người, mà còn công nhận sự giàu có về kiến ​​thức và trí tuệ đã được truyền lại qua nhiều thế hệ.

	Moreover, this mix of cultures makes our world interesting and more creative. It's like a buffet of creativity! When people from different backgrounds work together, they bring unique insights and approaches. This variety of new ideas and creative solutions allows society to develop in different areas, from technology and science to art and entertainment. To maintain that, we must make an effort to actively include everyone. Being inclusive means making sure everyone feels welcome, regardless of where they're from or what language they speak. Schools, workplaces, and communities all play a role in connecting.
	Hơn nữa, sự pha trộn các nền văn hóa này làm cho thế giới của chúng ta trở nên thú vị và sáng tạo hơn. Nó giống như một bữa tiệc buffet của sự sáng tạo! Khi những người có nguồn gốc khác nhau làm việc cùng nhau, họ mang đến những hiểu biết và cách tiếp cận độc đáo. Sự đa dạng của những ý tưởng mới và giải pháp sáng tạo này cho phép xã hội phát triển trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ và khoa học đến nghệ thuật và giải trí. Để duy trì điều đó, chúng ta phải nỗ lực tích cực để bao gồm tất cả mọi người. Bao gồm có nghĩa là đảm bảo mọi người đều cảm thấy được chào đón, bất kể họ đến từ đâu hay nói ngôn ngữ nào. Trường học, nơi làm việc và cộng đồng đều đóng vai trò trong việc kết nối.

	In conclusion, cultural diversity is not just a fancy term, it's about appreciating and celebrating the richness of human differences. By embracing our diversity, we create a world where everyone belongs, where our unique cultures are valued, and where the collective human experience becomes even more beautiful.
	Tóm lại, đa dạng văn hóa không chỉ là một thuật ngữ hoa mỹ, mà là việc trân trọng và tôn vinh sự phong phú của những khác biệt giữa con người. Bằng cách đón nhận sự đa dạng của chúng ta, chúng ta tạo ra một thế giới nơi mọi người đều được chào đón, nơi các nền văn hóa độc đáo của chúng ta được trân trọng và nơi trải nghiệm tập thể của con người trở nên tươi đẹp hơn.



Question 31: 
Kiến thức: Chèn câu
Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn văn này?
"Nó giống như một bữa tiệc buffet của sự sáng tạo!"
A. (IV)
B. (III)
C. (I)
D. (II)
Thông tin:
Moreover, this mix of cultures makes our world interesting and more creative. It's like a buffet of creativity! When people from different backgrounds work together, they bring unique insights and approaches. (Hơn nữa, sự pha trộn các nền văn hóa này làm cho thế giới của chúng ta trở nên thú vị và sáng tạo hơn. Nó giống như một bữa tiệc buffet của sự sáng tạo! Khi những người có nguồn gốc khác nhau làm việc cùng nhau, họ mang đến những hiểu biết và cách tiếp cận độc đáo.)
- Câu cần điền phù hợp nhất với vị trí (I) vì:
+ câu mở đoạn giới thiệu vấn đề sự pha trộn các nền văn hóa khiến thế giới trở nên thú vị và sáng tạo hơn
+ ta chèn câu cảm thán vào sau đó để so sánh sự pha trộn nói trên như mỗi bữa tiệc buffet
+ câu tiếp theo làm rõ ý ‘tiệc buffet của sự sáng tạo’: những người có nguồn gốc khác nhau mang đến nhiều kiến thức và cách tiếp cận độc đáo
=> tạo sự liên kết mạch lạc
→ Chọn đáp án C

Question 32: 
Kiến thức: Từ vựng đồng nghĩa theo ngữ cảnh bài đọc
Cụm từ “mutual learning” trong đoạn 2 có nghĩa là:
A. học hỏi từ kinh nghiệm
B. học hỏi từ sách giáo khoa
C. học hỏi từ chính bản thân
D. học hỏi lẫn nhau
- Cụm từ “mutual learning” (học hỏi lẫn nhau) trong đoạn 2 có nghĩa là ‘learning from each other’
Thông tin:
We get to learn from each other, understand different perspectives, and appreciate the variety combination of human experience. This mutual learning helps us realise that even though we may be from different backgrounds, we share more similarities than differences. (Chúng ta được học hỏi lẫn nhau, hiểu được những quan điểm khác nhau và trân trọng sự đa dạng trong trải nghiệm của con người. Việc học hỏi lẫn nhau này giúp chúng ta nhận ra rằng mặc dù chúng ta có thể đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt.)
→ Chọn đáp án D

Question 33: 
Kiến thức: Từ quy chiếu
Từ “that” trong đoạn 4 ám chỉ đến __________.
A. Giải pháp sáng tạo
B. Ý tưởng mới
C. Các lĩnh vực khác nhau
D. Sự pha trộn văn hóa
- Từ “that” trong đoạn 4 ám chỉ đến ‘The mix of cultures’
Thông tin:
Moreover, this mix of cultures makes our world interesting and more creative. …To maintain that, we must make an effort to actively include everyone. (Hơn nữa, sự pha trộn các nền văn hóa này làm cho thế giới của chúng ta trở nên thú vị và sáng tạo hơn. … Để duy trì điều đó, chúng ta phải nỗ lực tích cực để bao gồm tất cả mọi người.)
→ Chọn đáp án D

Question 34: 
Kiến thức: Từ vựng đồng nghĩa theo ngữ cảnh bài đọc
Từ “inclusive” trong đoạn 4 có nghĩa GẦN NHẤT với _____________
A. consistent /kənˈsɪstənt/ (adj): nhất quán, đồng nhất
B. exclusive /ɪkˈskluːsɪv/ (adj): độc quyền, loại trừ
C. connecting /kəˈnektɪŋ/ (adj): kết nối, mang tính liên kết
D. celebratory /ˌselɪˈbreɪtəri/ (adj): mang tính kỷ niệm, ăn mừng
- inclusive /ɪnˈkluːsɪv/ (adj): bao trùm, hòa nhập = connecting (adj)
Thông tin:
Being inclusive means making sure everyone feels welcome, regardless of where they're from or what language they speak. (Bao gồm có nghĩa là đảm bảo mọi người đều cảm thấy được chào đón, bất kể họ đến từ đâu hay nói ngôn ngữ nào.)
→ Chọn đáp án C

Question 35: 
Kiến thức: TRUE/ NOT TRUE/ NOT MENTIONED
Theo bài đọc, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
A. Môi trường văn hóa đa dạng cản trở sự phát triển của xã hội trong nhiều lĩnh vực.
B. Sự đa dạng văn hóa làm cho thế giới của chúng ta trở nên thú vị và sáng tạo hơn.
C. Nỗ lực hội nhập ít cần thiết hơn để duy trì sự đa dạng văn hóa.
D. Sự đa dạng văn hóa không công nhận nguồn gốc mà công nhận sự giàu có về kiến ​​thức và trí tuệ.
Thông tin:
+ This variety of new ideas and creative solutions allows society to develop in different areas, from technology and science to art and entertainment. (Sự đa dạng của những ý tưởng mới và giải pháp sáng tạo này cho phép xã hội phát triển trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ và khoa học đến nghệ thuật và giải trí.)
→ A sai vì theo bài đọc, sự đa dạng văn hóa cho phép xã hội phát triển trong nhiều lĩnh vực, không phải cản trở sự phát triển
+ Moreover, this mix of cultures makes our world interesting and more creative…To maintain that, we must make an effort to actively include everyone. (Hơn nữa, sự pha trộn các nền văn hóa này làm cho thế giới của chúng ta trở nên thú vị và sáng tạo hơn. … Để duy trì điều đó, chúng ta phải nỗ lực tích cực để bao gồm tất cả mọi người.)
→ C sai vì theo bài đọc, để duy trì sự đa dạng văn hóa, ta phải nỗ lực để bao gồm tất cả mọi người, không phải nỗ lực hội nhập là ít cần thiết
+ When we celebrate cultural diversity, we're not just acknowledging where people come from, we're recognising the wealth of knowledge and wisdom that has been passed down through generations.
Khi chúng ta tôn vinh sự đa dạng văn hóa, chúng ta không chỉ thừa nhận nguồn gốc của mọi người, mà còn công nhận sự giàu có về kiến thức và trí tuệ đã được truyền lại qua nhiều thế hệ.)
→ D sai vì theo bài đọc, tôn vinh sự đa dạng văn hóa là vừa công nhận nguồn gốc của mọi người, vừa công nhận sự giàu có về kiến ​​thức và trí tuệ
+ Moreover, this mix of cultures makes our world interesting and more creative. (Hơn nữa, sự pha trộn các nền văn hóa này làm cho thế giới của chúng ta trở nên thú vị và sáng tạo hơn.)
→ B đúng với thông tin trong bài đọc
→ Chọn đáp án A

Question 36: 
Kiến thức: Đọc hiểu thông tin chi tiết
Mục tiêu của việc đón nhận sự đa dạng văn hóa, như đã đề cập trong phần kết luận, là gì?
A. Tạo ra một thế giới nơi mọi người đều giống nhau
B. Tạo ra một thế giới nơi mọi người đều được thuộc về và trân trọng những nền văn hóa độc đáo
C. Loại bỏ một số nền văn hóa nhất định để duy trì tính độc đáo
D. Giới hạn trải nghiệm của con người trong khuôn khổ văn hóa cụ thể
Thông tin:
By embracing our diversity, we create a world where everyone belongs, where our unique cultures are valued, and where the collective human experience becomes even more beautiful. (Bằng cách đón nhận sự đa dạng của chúng ta, chúng ta tạo ra một thế giới nơi mọi người đều được chào đón, nơi các nền văn hóa độc đáo của chúng ta được trân trọng và nơi trải nghiệm tập thể của con người trở nên tươi đẹp hơn.)
→ B đúng với thông tin trong bài đọc
→ Chọn đáp án B

Question 37: 
Kiến thức: Tóm tắt nội dung đoạn trong bài đọc
Câu nào sau đây tóm tắt đúng nhất đoạn 3?
A. Bảo tồn văn hóa tạo ra sự pha trộn tôn vinh những giá trị mà con người được thừa hưởng.
→ Sai vì thiếu ý về việc công nhận nguồn gốc của mọi người
B. Đa dạng văn hóa bảo tồn các truyền thống lịch sử và tôn vinh trí tuệ được thừa hưởng của các nền văn hóa khác nhau.
→ Đúng, tóm tắt đúng nhất đoạn 3
C. Nguồn gốc chỉ được công nhận khi các nền văn hóa được bảo tồn và giá trị được thừa hưởng của chúng được tôn trọng.
→ Sai vì trọng tâm của đoạn là về việc sự đa dạng văn hóa tôn vinh nguồn gốc và những giá trị được truyền lại qua nhiều thế hệ, không phải chỉ ra điều kiện để nguồn gốc được công nhận
D. Đa dạng văn hóa bỏ qua các truyền thống lịch sử để ủng hộ sự đổi mới hiện đại và sự phong phú của trí tuệ.
→ Sai hoàn toàn so với nội dung của đoạn
Tóm tắt:
Đa dạng văn hóa bảo tồn các truyền thống lịch sử và tôn vinh trí tuệ được thừa hưởng của các nền văn hóa khác nhau.
→ Chọn đáp án B

Question 38: 
Kiến thức: Paraphrasing
Câu nào sau đây diễn đạt lại đúng nhất phần được gạch chân trong đoạn 5?
“đa dạng văn hóa không chỉ là một thuật ngữ hoa mỹ, mà là việc trân trọng và tôn vinh sự phong phú của những khác biệt giữa con người”
A. Sự đa dạng văn hóa là việc coi trọng và tôn vinh vẻ đẹp của sự độc đáo và khác biệt của con người.
→ Đúng, diễn đạt lại đúng nhất phần được gạch chân trong đoạn 5
B. Sự đa dạng văn hóa đòi hỏi mọi người phải từ bỏ bản sắc cá nhân để hòa nhập vào một nền văn hóa tập thể.
→ Sai về ngữ nghĩa ở ‘abandon their individual identities’
C. Sự đa dạng văn hóa coi nhẹ tầm quan trọng của những khác biệt giữa con người và chỉ tập trung vào những điểm tương đồng.
→ Sai về ngữ nghĩa ở ‘dismisses the importance of human differences’ và ‘focuses only on similarities’
D. Sự đa dạng văn hóa là một thuật ngữ công nhận và tôn vinh sự đa dạng của các vùng đất khác nhau của một người.
→ Sai về ngữ nghĩa ở ‘the diversity of one's different lands’, câu gốc nói đến sự phong phú của những khác biệt giữa con người, không phải đa dạng của các vùng đất khác nhau của một người
→ Chọn đáp án A

Question 39: 
Kiến thức: Suy luận
Từ bài đọc, ta có thể suy luận được điều gì về tác động của sự đa dạng văn hóa đến môi trường làm việc?
A. Nó gây ra những hiểu lầm giữa các nhân viên trong quá trình làm việc.
B. Sự đa dạng văn hóa góp phần nâng cao hiệu quả công việc.
C. Những ý tưởng sáng tạo thường chỉ xuất hiện khi có sự pha trộn các nền văn hóa.
D. Nó mở rộng cách thức hiểu và giải quyết vấn đề.
Thông tin:
+ When people from different backgrounds work together, they bring unique insights and approaches. (Khi những người có nguồn gốc khác nhau làm việc cùng nhau, họ mang đến những hiểu biết và cách tiếp cận độc đáo.)
→ A sai vì theo bài đọc, sự đa dạng văn hóa ở môi trường làm việc giúp mang lại những hiểu biết và cách tiếp cận độc đáo, không phải khiến nhân viên hiểu lầm nhau trong quá trình làm việc
→ D có thể suy ra từ bài đọc (nhiều ý tưởng và cách tiếp cận giúp mở rộng cách hiểu biết và giải quyết vấn đề)
+ B sai vì bài đọc không cung cấp thông tin về việc sự đa dạng văn hóa giúp nâng cao hiệu quả công việc
+ C sai vì bài đọc không khẳng định những ý tưởng sáng tạo ‘chỉ’ xuất hiện khi có sự pha trộn các nền văn hóa
→ Chọn đáp án D

Question 40: 
Kiến thức: Tóm tắt bài đọc
Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất bài đọc?
A. Bản chất của sự đa dạng văn hóa nằm ở khả năng bảo tồn các câu chuyện lịch sử và duy trì các tập quán truyền thống trong các xã hội khác nhau.
→ Sai vì phạm vi quá hẹp, thiếu các ý về lợi ích của sự đa dạng văn hóa
B. Sự đa dạng văn hóa chủ yếu tập trung vào việc trao đổi ý tưởng và truyền thống để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và học hỏi giữa các nền văn hóa khác nhau.
→ Sai vì phạm vi quá hẹp (‘primarily’), thiếu các ý về sự đa dạng văn hóa mang lại nhiều cách tiếp cận độc đáo, và ý về tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường bao trùm
C. Tôn vinh sự đa dạng văn hóa bao gồm việc nhận biết và tích hợp nhiều hiểu biết văn hóa khác nhau để thúc đẩy sự đổi mới và tính toàn diện trong cộng đồng toàn cầu của chúng ta.
→ Sai vì thiếu ý về việc bảo tồn nguồn gốc của mọi người, và bài đọc không đề cập trực tiếp đến ‘tính toàn diện trong cộng đồng toàn cầu’
D. Sự đa dạng văn hóa làm phong phú cuộc sống con người bằng cách thúc đẩy sự hiểu biết, bảo tồn truyền thống, khuyến khích sự sáng tạo và tạo ra một thế giới nơi mọi người đều cảm thấy được trân trọng và kết nối.
→ Đúng, tóm tắt tốt nhất bài đọc
Tóm tắt:
Đa dạng văn hóa là sự chung sống và giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, thể hiện qua truyền thống, ngôn ngữ và cách sống độc đáo, góp phần tạo nên một thế giới thân thiện, kết nối và sáng tạo. Nhờ sự đa dạng này, con người có cơ hội trao đổi ý tưởng, học hỏi lẫn nhau, hiểu và trân trọng những quan điểm khác biệt, đồng thời nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa các nền văn hóa. Việc tôn vinh đa dạng văn hóa cũng giúp bảo tồn các giá trị lịch sử, tri thức và truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của xã hội trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, xây dựng một môi trường bao trùm, nơi mọi người đều được chào đón và tôn trọng, là yếu tố quan trọng để phát huy giá trị của đa dạng văn hóa.
→ Chọn đáp án D
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